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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Xuân Long 

Các Thẩm phán:                          Bà Nguyễn Thị Quang 

                                                     Ông Trương Văn Tâm  

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngân – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu.    

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bà Lê Thị 

Vẹn - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.   
 

Ngày 21 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 21/2024/TLPT-DS ngày 

29/02/2024 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ”.  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 116/2023/DS-ST ngày 08-9-2023 của Tòa 

án nhân dân thành phố Vũng Tàu bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 91/2024/QĐ-PT ngày 

25-3-2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 103/2024/QĐ-PT ngày 25-4-2024 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn:  

+ Ông Phan Ngọc Q, sinh năm 1984 (vắng mặt); 

Địa chỉ: 2 H, Phường H, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Ông Huỳnh Hữu H, sinh năm 1984 (vắng mặt); 

Địa chỉ: A A Khu E tầng, Phường G, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu.  

+ Bà Phạm Thị N, sinh năm 1978 (vắng mặt); 

Địa chỉ: Số G đường Đ, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Ông Nguyễn Xuân T, sinh năm 1971 (vắng mặt); 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Địa chỉ: Số A Khu E tầng,  Phường G, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

+ Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1972 (vắng mặt); 

Địa chỉ: 1 L, Phường I, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Bà Lê Thị L1, sinh năm 1983 (vắng mặt); 

Địa chỉ: Số A đường D, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Bị đơn: Ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ Doanh nghiệp tư nhân S (vắng 

mặt); 

Địa chỉ trụ sở: Số B T, Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Lê Thúy N1, sinh năm 1988 (vắng mặt); 

Địa chỉ: 2 H, Phường H, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Bà Nguyễn Thùy A, sinh năm 1987 (vắng mặt); 

Địa chỉ: A A Khu E tầng, Phường G, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

+ Ông Quách Tiến Đ, sinh năm 1977 (vắng mặt); 

Địa chỉ: Số G đường Đ, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Ông Phạm Đình T1, sinh năm 1968 (vắng mặt); 

Địa chỉ: 1 L, Phường I, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Ông Trương Văn H2, sinh năm 1979 (vắng mặt); 

Địa chỉ: Số A đường D, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

4. Người kháng cáo: Bị đơn ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ Doanh nghiệp tư 

nhân S (vắng mặt). 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

  

  

 1. Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và quá trình tố tụng tại phiên tòa, các 

nguyên đơn trình bày:   

1.1. Bà Lê Thị L1 trình bày: 

Ngày 07-3-2018, bà L1 ký Hợp đồng mua bán căn hộ S số Q với Doanh 

nghiệp tư nhân S (sau đây gọi là DNTN S) mua căn hộ D3 tầng 8, diện tích 

80,5m2, dự án S. Bà L1 đã thanh toán số tiền 841.225.000 đồng cho S và S cam 

kết giao nhà chậm nhất vào quý IV năm  2019. Tuy nhiên, đến nay DNTN S 

chưa bàn giao căn hộ cho bà L1. Nay bà L1 yêu cầu:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2023D%20Th%C3%B9y%20V%C3%A2n,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C3%BAy%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B9y%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Ti%E1%BA%BFn%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Hai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203%20s%E1%BB%91%20Q6.333
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0nh
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Buộc ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại cho bà do chậm bàn giao căn hộ tính từ ngày 01-5-2020 đến ngày xét xử với 

mức bồi thường mỗi tháng là 7.000.000đồng. Phải có trách nhiệm thực hiện hợp 

đồng bằng việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình và nghiệm thu để bàn 

giao căn hộ cho bà L1. 

1.2. Bà Phạm Thị N trình bày: 

Ngày 22-3-2019, bà N ký Hợp đồng mua bán căn hộ S số Q với Doanh 

nghiệp tư nhân S (sau đây gọi là S) mua căn hộ B15, tầng 18, diện tích 72m2, dự 

án S. Bà N đã thanh toán số tiền 741.950.000 đồng cho S và S cam kết giao nhà 

chậm nhất vào tháng 12 năm  2019 (có thể ± 06 tháng) theo quy định tại Điều 6, 

khoản 6.1 của hợp đồng. Tuy nhiên, đến nay DNTN S chưa bàn giao căn hộ cho 

bà N. Nay bà N yêu cầu:  

Buộc ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại cho bà do chậm bàn giao căn hộ tính từ ngày 01-7-2020 đến ngày xét xử  với 

mức bồi thường mỗi tháng là 7.000.000đồng. Phải có trách nhiệm thực hiện hợp 

đồng bằng việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình và nghiệm thu để bàn 

giao căn hộ cho bà N. 

1.3. Ông Nguyễn Xuân T trình bày: 

Ngày 16-8-2017, ông T ký Hợp đồng mua bán căn hộ S số Q với Doanh 

nghiệp tư nhân S (sau đây gọi là S) mua căn hộ D8, tầng 08, diện tích 80,5m2, 

dự án S. Ông T2 đã thanh toán số tiền 1.105.675.000đồng cho S và S cam kết 

giao nhà chậm nhất ngày 16-02-2020 theo hợp đồng. Tuy nhiên, đến nay S chưa 

bàn giao căn hộ cho ông T. Nay ông T yêu cầu:  

Buộc ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại cho ông do chậm bàn giao căn hộ tính từ ngày 17-02-2020 đến ngày 17-9-

2022 là 31 tháng với mức bồi thường mỗi tháng là 3.000.000đồng, tổng số tiền 

phải bồi thường là 93.000.000đồng. Và từ thời điểm tiếp theo ngày 17-9-2022 

cho đến khi vụ án được xét xử, mỗi tháng 3.000.000đồng. Phải có trách nhiệm 

thực hiện hợp đồng bằng việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình và nghiệm 

thu để bàn giao căn hộ cho ông T. 

1.4. Ông Huỳnh Hữu H trình bày:  

Ngày 07-8-2018, ông H có ký hợp đồng mua bán căn hộ B13 tầng 9 thuộc dự án S tại 

địa chỉ D L, phường T, thành phố V; số hợp đồng: Q6.29 của S. 

Theo Điều 6.1 của hợp đồng mua bán căn hộ đã ký kết có nêu rõ: “Bên A 

bàn giao căn hộ cho bên B dự kiến là 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (sai số 

cho phép ±06 tháng), tức là căn hộ phải được bàn giao vào tháng 4-2020, đã bao 

gồm sai số cho phép. 

Tuy nhiên, đến nay tháng 10-2022 chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao căn hộ 

theo cam kết đã nêu trong hợp đồng. Nhận thấy, ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S đã 

vi phạm nghiêm trọng hợp đồng mua bán. Vì vậy, ông H làm đơn khởi kiện yêu 

cầu: Ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S phải bồi thường thiệt hại cho ông Huỳnh Hữu 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203%20s%E1%BB%91%20Q6.232
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203%20s%E1%BB%91%20Q6.285
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20408A%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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H và bà Nguyễn Thùy A số tiền thuê nhà tính từ ngày 01-4-2020 đến thời điểm 

Tòa xét xử (tạm tính đến ngày 01-10-2022 là 30 tháng x 1.800.000đ/tháng = 

54.000.000 đồng). Phải có trách nhiệm thực hiện hợp đồng bằng việc tiếp tục 

xây dựng hoàn thiện công trình và nghiệm thu để bàn giao căn hộ cho ông H và 

bà A. 

1.5. Bà Nguyễn Thị L trình bày:  

Từ ngày ông Nguyễn Công B (chủ cũ doanh nghiệp) chết tháng 6-2019 

đến nay đã gần 03 năm trôi qua. Lần lượt từ ông Vũ Đình T3 và ông Hoàng 

Ngọc H1 lên tiếp quản S. Trong thời gian này, công trình S 3 dừng xây dựng mà 

không có lý do chính đáng. Bà L đến DNTN S để yêu cầu doanh nghiệp giải đáp 

tiến độ xây dựng và kế hoạch bàn giao căn hộ theo quy định tại hợp đồng và trả 

tiền lãi phạt vi phạm hợp đồng thì ông H1 chủ S trả lời doanh nghiệp không có 

tiền xây dựng và trả lãi phạt vi phạm. 

Do chủ S đã chậm bàn giao căn hộ theo 02 hợp đồng đã ký, cụ thể: Theo 

Điều 6.1 của hợp đồng mua bán căn hộ đã ký kết dự kiến căn hộ phải được bàn 

giao vào tháng 10-2019. Đến hiện tại là tháng 10-2022 đã trễ hạn 03 năm so với 

hợp đồng đã ký mà S vẫn chưa hoàn thành xây dựng để bàn giao căn hộ và 

không có bất cứ thông báo nào cho việc chậm bàn giao căn hộ. Việc chậm bàn 

giao căn hộ đã ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề tài chính cũng như tinh thần và các 

kế hoạch khác của gia đình bà L. Vì vậy bà L khởi kiện yêu cầu: 

Ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S phải bồi thường thiệt hại do vi phạm 02 hợp 

đồng cho bà Nguyễn Thị L và ông Phạm Đình T1 trong việc chậm bàn giao căn 

hộ theo khoản 2 Điều 468 BLDS năm 2015 là 10%/năm tính từ thời điểm chậm 

bàn giao căn hộ tháng 10-2019 đến ngày Tòa án xét xử (tạm tính đến tháng 9-

2022 là 36 tháng, cụ thể: (1.330.000.000đ + 1.349.000.000đ) x 10% x 36 tháng 

= 803.700.000 đồng. 

1.6. Ông Phan Ngọc Q trình bày:  

Ngày 16-4-2018, ông Q có ký hợp đồng mua bán căn hộ D3 tầng 10 thuộc 

dự án thuộc dự án S tại địa chỉ D L, phường T, TP V; số hợp đồng: Q6.77 của S. 

Theo Điều 6.1 của hợp đồng mua bán căn hộ đã ký kết có nêu rõ: “Bên A 

bàn giao căn hộ cho bên B dự kiến là 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (sai số 

cho phép 06 tháng), tức là căn hộ phải được bàn giao vào tháng 4-2020, đã bao 

gồm sai số cho phép. 

Tuy nhiên, đến nay tháng 10-2022 chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao căn hộ 

theo cam kết đã nêu trong hợp đồng. Nhận thấy, ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S đã 

vi phạm nghiêm trọng hợp đồng mua bán. Vì vậy, ông Q làm đơn khởi kiện yêu 

cầu:  

Ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S phải bồi thường thiệt hại cho ông Phan Ngọc 

Q và bà Lê Thúy N1 số tiền thuê nhà tính từ ngày 01-4-2020 đến thời điểm Tòa 

xét xử (tạm tính đến ngày 01-10-2022 là 30 tháng x 1.600.000đ/tháng = 

48.000.000 đồng). Phải có trách nhiệm thực hiện hợp đồng bằng việc tiếp tục 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B9y%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20408A%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20TP%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C3%BAy%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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xây dựng hoàn thiện công trình và nghiệm thu để bàn giao căn hộ cho ông Q và 

bà N1. 

2. Theo các bản tự khai, biên bản lấy lời khai và quá trình tố tụng tại 

Tòa án, bị đơn trình bày: 

2.1. Đối với hợp đồng với bà Lê Thị L1:  

Ngày 07-3-2018, ông Nguyễn Công B – Chủ S (đã mất) và bà Lê Thị L1 

có ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.333 với nội dung như sau: Sơn Thịnh 

bán căn hộ số D3 (Tầng H), diện tích 80,5m2 cho bà L1 với tổng giá trị là 

885.500.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT và 2% kinh phí bảo trì tòa nhà). 

Theo thỏa thuận, bà L1 sẽ thanh toán thành 03 đợt (Đợt 01 thanh toán 95% giá 

trị hợp đồng khi chuyển đổi từ hợp đồng đặt chỗ sang hợp đồng mua bán tương 

đương số tiền 841.225.000đồng; đợt 02 thanh toán 5% giá trụ hợp đồng khi nhận 

nhà, tương đương số tiền 44.275.000đồng; đợt 03 thanh toán khi nhận giấy tờ 

nhà (10%VAT và 2% phí bảo trì) tương đương số tiền 106.260.000đồng.Thời 

điểm giao nhận căn hộ dự kiến vào quý IV năm 2018 (có thể ± 12 tháng).  

Thực hiện hợp đồng, Sơn T4 tiến hành các thủ tục hoàn thiện dự án. Bà 

Lê Thị L1 thanh toán cho Sơn T4 tổng số tiền là 841.225.000đồng vào ngày 07-

3-2018.  

2.2. Đối với hợp đồng với bà Phạm Thị N: 

Ngày 22-3-2019, ông Nguyễn Công B – Chủ S (đã mất) và bà Phạm Thị 

N có ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.232 với nội dung như sau: Sơn 

Thịnh bán căn hộ số B15 (Tầng A), diện tích 71m2 cho bà N với tổng giá trị là 

781.000.000đồng (chưa bao gồm thuế VAT và 2% kinh phí bảo trì tòa nhà). 

Theo thỏa thuận, bà N sẽ thanh toán thành 02 đợt (Đợt 01 thanh toán ngay khi 

ký hợp đồng số tiền 741.950.000đồng; đợt 02 thanh toán khi nhận nhà  số tiền 

39.050.000đồng.Thời điểm giao nhận căn hộ dự kiến  năm 2019 (có thể ± 06 

tháng).  

Thực hiện hợp đồng, S tiến hành các thủ tục hoàn thiện dự án. Bà Phạm 

Thị N thanh toán cho S tổng số tiền là 741.950.000đồng vào ngày 22-3-2019.  

2.3. Đối với hợp đồng với ông Nguyễn Xuân T: 

Ngày 16-8-2017, ông Nguyễn Công B – Chủ S (đã mất) và ông Nguyễn 

Xuân T có ký kết Hợp đồng đặt chỗ căn hộ số Q6.285 với nội dung như sau: 

Sơn Thịnh nhận đặt chỗ căn hộ số D8 (Tầng H), diện tích 80,5m2 cho ông T với 

tổng giá trị là 1.163.869.000đồng (chưa bao gồm thuế VAT và 2% kinh phí bảo 

trì tòa nhà). Theo thỏa thuận, ông T sẽ thanh toán thành 02 đợt (Đợt 01thanh 

toán ngay khi ký hợp đồng 95% giá trị hợp đồng tương đương số tiền 

1.105.675.000đồng; đợt 02 thanh toán khi nhận nhà 5% giá trị hợp đồng tương 

đương số tiền 58.194.000đồng.Thời điểm giao nhận căn hộ sau 18 tháng kể từ 

ngày ký hợp đồng (có thể ± 12 tháng).  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%208
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%2018
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%2008
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D


6 

 

 

 

Cùng ngày, ngay sau khi ký kết hợp đồng trên, ông Nguyễn Xuân T thanh 

toán cho Sơn T4 tổng số tiền là 1.105.675đồng.  

2.4. Đối với hợp đồng với ông Huỳnh Hữu H:  

Ngày 07-08-2018, ông Nguyễn Công B – Chủ S (đã mất) và ông Huỳnh 

Hữu H có ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.29 với nội dung như sau: Sơn 

Thịnh bán căn hộ số B13 (Tầng I), diện tích 71m2 cho ông H với tổng giá trị là 

710.000.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế VAT và 2% kinh phí bảo trì tòa nhà). 

Theo thỏa thuận, ông H sẽ thanh toán thành 03 đợt (Đợt 01 thanh toán ngay khi 

ký hợp đồng ngày 7-8-2018 số tiền 300 triệu đồng, đợt 02 thanh toán hàng tháng 

từ ngày 7-9-2018 đến ngày 7-10-2019 số tiền 27.3 triệu đồng/tháng, đợt 03 

thanh toán khi nhận nhà 27.8 triệu đồng). Thời điểm giao nhận căn hộ dự kiến 

tháng 10 năm 2019 (có thể ± 06 tháng).  

Thực hiện hợp đồng, Sơn T4 tiến hành thi công hoàn thiện dự án. Ông 

Huỳnh Hữu H thanh toán cho Sơn T4 tổng số tiền là 545.700.000 đồng. Trong 

đó, ngày 7-8-2019 thanh toán 300 triệu đồng, từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2019 

thanh toán cho Sơn T4 mỗi tháng 27.3 triệu đồng.  

2.5. Đối với hợp đồng với bà Nguyễn Thị L: 

Ngày 26-06-2018, ông Nguyễn Công B – Chủ S (đã mất) và bà Nguyễn 

Thị L có ký kết: (i) Hợp đồng mua bán căn hộ số Q7.15 để mua bán căn hộ số 

B13 (Tầng F), diện tích 71m2 với tổng giá trị là 1.349.000.000 VNĐ (chưa bao 

gồm thuế VAT và 2% kinh phí bảo trì tòa nhà) và Hợp đồng mua bán căn hộ số 

Q7.27 để mua bán căn hộ số G1 (Tầng F), diện tích 70,0 m2 với tổng giá trị là 

1.330.000.000 VNĐ. Theo thỏa thuận, bà L sẽ thanh toán theo hình thức cấn trừ 

nợ của bà L với Công ty Cổ phần Thương Mại và Đại Lý Dầu Tỉnh B. Công ty 

CP T7 trực tiếp thu tiền của khách hàng. S đứng ra ký thay hợp đồng cho công 

ty cổ phần thương mại Đại Lý Dầu Tỉnh B. Thời điểm giao nhận căn hộ dự kiến 

tháng 10 năm 2019 (có thể ± 06 tháng).  

Thực hiện hợp đồng Q7.15 và Q7.27, Sơn T4 tiến hành thi công hoàn thiện 

dự án. Bà Nguyễn Thị L cấn trừ công nợ số tiền 1.349.000.000 VNĐ cho Hợp 

đồng Q7.15 và số tiền là 1.330.000.000 cho Hợp đồng Q7.27,thanh toán vào 

ngày 26/6/2018 (Phiếu thu). 

2.6. Đối với hợp đồng với ông Phan Ngọc Q: 

Ngày 16-4-2018, ông Nguyễn Công B – Chủ S (đã mất) và ông Phan 

Ngọc Q có ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.77 với nội dung như sau: 

Sơn Thịnh bán căn hộ số D3 (Tầng A), diện tích 80,5m2 cho ông Q với tổng giá 

trị là 821.100.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế VAT và 2% kinh phí bảo trì tòa 

nhà). Theo thỏa thuận, ông Q sẽ thanh toán thành 05 đợt (Đợt 01 thanh toán 

ngay khi ký hợp đồng (40%) ngày 16-4-2018 số tiền 328.440.000VNĐ, đợt 02 

thanh toán khi làm đến cột sàn tầng 5 (20%) số tiền 164.220.000 VNĐ, đợt 03 

thanh toán khi làm đến cột sàn tầng 10 (20%) số tiền 164.220.000 VNĐ, đợt 04 

thanh toán khi nhận nhà (15%) số tiền 123.165.000 VNĐ, đợt 05 thanh toán khi 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%209
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%206
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%2006
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BA%A1i%20v%C3%A0%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%C3%BD%20D%E1%BA%A7u%20T%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20CPTM%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%C3%BD%20D%E1%BA%A7u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20CPTM%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%C3%BD%20D%E1%BA%A7u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%C3%BD%20D%E1%BA%A7u%20T%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%C3%BD%20D%E1%BA%A7u%20T%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%2010
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFt
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nhận giấy tờ nhà (5%) số tiền 41.055.000 VNĐ. Thời điểm giao nhận căn hộ dự 

kiến là 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (có thể ± 06 tháng).  

Thực hiện hợp đồng, Sơn T4 tiến hành thi công hoàn thiện dự án. Ông 

Phan Ngọc Q thanh toán cho Sơn T4 tổng số tiền là 656.880.000 đồng. Trong 

đó, ngày 16-4-2018 thanh toán 328.440.000 đồng, ngày19-4-2018 thanh toán 

164.220.000 đồng, ngày 11-6-2018 thanh toán cho Sơn T4 164.220.000 đồng.  

Về Dự án Căn hộ thương mại D L thuộc phường T, thành phố V (hay còn 

gọi là dự án S). S được UBND tỉnh B công nhận là chủ đầu tư Dự án tại Vǎn bản 

số 6261/UBND-VP ngày 09-08-2016. Ngày 24-02-2017, Dự án được UBND 

tỉnh B chấp thuận chủ truơng đầu tư tại Văn bản số 1470/UBND-VP. Ngày 04-

04-2018, Dự án được Sở  Xây dựng tỉnh Bà R - Vũng Tàu cấp Giấy phép xây 

dựng số 27/GPXD. Sau khi được cấp phép, Sơn T4 tiến hành thi công xây dựng 

công trình. Ngày 12-9-2018, Sơn T4 có Vǎn bản số 08/BC-ST gửi Cục G về 

chất lượng công trình xây dựng - Bộ X về việc báo cáo hoàn thành thi công công 

trình: cọc, móng, hầm. Ngày 30-10-2018, Cục G về chất lượng công trình xây 

dựng –Bộ X có Thông báo số 1270/GĐ-GĐ1 về kết quả nghiệm thu phần móng, 

tầng hầm công trình “Cǎn hộ thương mại 408A Lê Hông P" (lần 1). Sau khi ông 

B mất ngày 11-6-2019, dự án ngừng thi công cho đến nay. 

- Xét hiệu lực của các Hợp đồng mua bán cǎn hộ, cụ thể: Hợp đồng mua 

bán căn hộ số Q6.333 ngày 07-8-2018; Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.232, 

ngày 22-3-2019; Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.29 ngày 16-8-2017; Hợp 

đồng mua bán căn hộ số Q7.15 ngày 26-6-2018 và Hợp đồng mua bán căn hộ số 

Q6.77 ký ngày 16-4-2018. 

Về hình thức: Khoản 1 Ðiều 19 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

2010 quy định:“Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục 

hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đǎng ký hợp 

đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nuớc có thẩm 

quyền”. Trong khi đó, mua bán cǎn hộ chung cư thuộc Danh mục hàng hóa, dịch 

vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 02/2012/QĐ-

TTg ngày 13-01-2012. Như vây, trước khi ký các hợp đồng mua bán cǎn hộ nêu 

trên phải được đăng ký hợp đồng theo mẫu của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền thì mới đảm bảo quy định về hình thức. Thực tế, ông Nguyễn Công 

B đã ký rất nhiều loại hợp đồng mua bán căn hộ với nội dung, điều kiện giao 

dịch khác nhau và không thực hiện việc đăng ký hợp đồng theo mẫu. Như vậy 

xét về hình thức hợp đồng mua bán căn hộ ký với bà Lê Thị L1, bà Phạm Thị 

N,ông Phan Ngọc Q, Huỳnh Hữu H và bà Nguyễn Thị L đã vi phạm khoản 2 

Điều 119 BLDS2015 về “Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được 

thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân thủ quy 

định đó”. 

Về nội dung: Tại thời điểm ký kết hợp đồng, dự án S có nhiều nội dung vi 

phạm Luật nhà ở năm 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20408A%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ria
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20gi%C3%A1m%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20Gi%C3%A1m%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%C3%B4ng%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Chưa hoàn thiện xong phần móng và chưa có biên bản nghiệm thu đã 

hoàn thành xong phần móng, vi phạm khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất 

động sản 2014. Thực tế, đến ngày 12-9-2018, Sơn T4 mới có văn bản Báo cáo 

hoàn thành thi công công trình: cọc, móng, hầm gửi Cục giám định nhà nước về 

chất lượng công trình xây dựng . Ngày 30-10-2018, Cục Giám định có thông 

báo số 1270/GD-GD1 về kết quả nghiệm thu phần móng, tầng hầm công trình 

“Cǎn hộ thương mại 408A Lê Hông P" (lần 1).  

Chưa có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng về việc dự án đủ điều kiện 

được bán, cho thuê mua, từ đó chưa được Sở Xây dựng thông báo chấp thuận dự 

án đủ điều kiện được bán là vi phạm khoản 2 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động 

sản và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Trong danh mục 

các nhà ở thương mại trên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đủ điều kiện bán trên cổng 

thông tin điện tử cũng không có thông tin dự án S. 

Thực chất việc mua bán các căn hộ giữa ông Nguyễn Công B- Chủ S 

trước đây với khách hàng là việc huy động vốn bằng hình thức ký kết các hợp 

đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai (Khoản 19 Điều 3 và khoản 3 

Điều 69 Luật nhà ở 2014). Tại thời điểm ký kết 02 hợp đồng mua bán căn hộ với 

bà L, Dự án S đã có nhiều nội dung vi phạm Luật nhà ở 2014 và Luật kinh 

doanh bất động sản 2014, cụ thể:  

Khoản 1 Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định dự án nhà 

ở hình thành trong tương lai phải: “Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự 

án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép 

xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu 

việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; 

trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong 

tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của 

tòa nhà đó.”,ngày 12-9-2018 Sơn T4 mới có văn bản Báo cáo hoàn thành thi 

công công trình: cọc, móng, hầm gửi Cục giám định Nhà nước về chất lượng 

công trình xây dựng- Bộ X và đến ngày 30-10-2018 Cục giám định Nhà nước về 

chất lượng công trình xây dựng mới có Thông báo số 1270/GĐ-GDD1 về kết 

quả nghiệm thu phần móng, tầng hầm công trình. 

Khoản 2 Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản 2014 và biểm b khoản 2 

Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định “Trước khi bán, cho thuê mua nhà 

ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan 

quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở 

cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều 

kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do”. 

Thực tế, tại thời điểm ký kết hợp đồng với các nguyên đơn, Sơn T4 chưa có văn 

bản thông báo trên và trong Danh mục các dự án thương mại trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương 

lai do Sở xây dựng cung cấp trên cổng thông tin điện tử đến ngày 04-8-2022 

cũng không có thông tin Dự án Sơn Thịnh 3. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%C3%B4ng%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Do đó, căn cứ Điều 68 Luật nhà ở, Điều 122,123, 407 BLDS 2015, hợp 

đồng mua bán căn hộ S ký kết với bà Lê Thị L1, bà Phạm Thị N, ông Phan Ngọc 

Q, Huỳnh Hữu H và bà Nguyễn Thị L vô hiệu.  

- Xét hiệu lực của Hợp đồng đặt chỗ căn hộ số Q6.285 ngày 16-8-2017 

giữa ông Nguyễn Công B và ông Nguyễn Xuân T: Pháp luật chỉ cho phép chủ 

đầu tư dự án nhà ở thương mại huy động vốn thông qua ba hình thức quy định 

tại Điều 69 của Luật nhà ở, bao gồm: (i) Vốn huy động thông qua hình thức góp 

vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân;(ii) Tiền mua, tiền thuê mua, tiền thuê, nhà ở trả trước theo 

hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và 

(iii) Vốn vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam. 

Mọi hình thức huy động vốn khác ngoài 3 hình thức trên đều không được pháp 

luật công nhận và không có gía trị pháp lý (Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 68 Luật Nhà ở). Bên cạnh đó, điểm a Điều 19 

Nghị định số 99/2015/NĐ- CP quy định rõ : “ Chủ đầu tư không được áp dụng 

hình thức huy động vốn quy định tại điểm này hoặc các hình thức huy động vốn 

khác để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng 

quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên 

được huy động vốn”. Việc ông B và ông T ký Hợp đồng đặt chỗ căn hộ số 

Q6,285 được coi là hành vi huy động vốn trái phép, vi phạm khoản 5 Điều 8 

Luật kinh doanh bất động sản. tại thời điểm ký kết hợp đồng đặt chỗ ngày 16-8-

2017, Dự án Sơn Thịnh 3 còn không đủ kiện để huy động vốn quy định tại Điều 

55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Điều 68 Luật Nhà ở 2014 và Điều 

19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP như chưa có giấy phép xây dựng, chưa xây 

dựng xong phần móng và chưa có thông báo đủ điều kiện được huy động vốn 

của Sở Xây dựng. Căn cứ các Điều 122, 123 và 407 của Bộ luật dân sự năm 

2015, có đủ căn cứ cho rằng Hợp đồng đặt chỗ căn hộ số Q6.285 ngày 16-8-

2017 giữa ông Nguyễn Công B và ông Nguyễn Xuân T là hợp đồng vô 

hiệu.Theo quy định tại Khoản 2 Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015 về hậu quả pháp 

lý của giao dịch dân sự vô hiệu, Sơn T4 sẽ hoàn trả lại cho ông T số tiền đã 

thanh toán là 1.105.675.000 đồng.  

Ông H1 không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn và có 

yêu cầu phản tố như sau:  

- Tuyên vô hiệu Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.29ký ngày 7-8-2018 

giữa ông Nguyễn Công B - Chủ S và ông Huỳnh Hữu H. 

- Tuyên vô hiệu các Hợp đồng mua bán căn hộ số Q7.15 và Hợp đồng 

mua bán căn hộ số Q7.27 ngày 26-6-2018 ký giữa ông Nguyễn Công B - Chủ S 

và bà Nguyễn Thị L. 

- Tuyên vô hiệu Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.77ngày 16-4-2018 ký 

giữa ông Nguyễn Công B - Chủ S và ông Phan Ngọc Q. 

 - Tuyên vô hiệu Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.333 ngày 07-8-2018 ký 

giữa ông Nguyễn Công B - Chủ S và bà Lê Thị L1.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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- Tuyên vô hiệu Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.232, ngày 22-3-2019 ký 

giữa ông Nguyễn Công B - Chủ S và bà Phạm Thị N. 

- Tuyên vô hiệu Hợp đồng đặt chỗ căn hộ số Q6.285 ngày 16-8-2017 giữa 

ông Nguyễn Công B - Chủ S và ông Nguyễn Xuân T.  

3. Quá trình tố tụng, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trình bày:  

3.1. Bà Lê Thúy N1 trình bày: 

Ngày 16-4-2018, ông Q có ký hợp đồng mua bán căn hộ D3 tầng 10 thuộc 

dự án thuộc dự án S tại địa chỉ D L, phường T, TP V; số hợp đồng: Q6.77 của S. 

Ông Q đã thanh toán số tiền mua căn hộ là 656.880.000 đồng. Tuy nhiên Sơn T4 

không thực hiện cam kết bàn giao căn hộ chậm nhất là tháng 4-2020 (đã bao 

gồm sai số cho phép 06 tháng) theo Điều 6.1 của hợp đồng mua bán căn hộ đã 

ký kết. Bà N1 yêu cầu: Ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S phải bồi thường thiệt hại 

cho ông Phan Ngọc Q và bà Lê Thúy N1 số tiền thuê nhà tính từ ngày 01-4-2020 

đến thời điểm Tòa xét xử (tạm tính đến ngày 01-10-2022 là 30 tháng x 

1.600.000đ/tháng = 48.000.000 đồng). Phải có trách nhiệm thực hiện hợp đồng 

bằng việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình và nghiệm thu để bàn giao căn 

hộ cho ông Q và bà N1. 

3.2. Bà Nguyễn Thùy A trình bày: 

Ngày 07-8-2018, ông H có ký hợp đồng mua bán căn hộ B13 tầng 9 thuộc 

dự án thuộc dự án S tại địa chỉ D L, phường T, TP V; số hợp đồng: Q6.29 của S. 

Ông H đã thanh toán số tiền mua căn hộ là 682.200.000 đồng. Tuy nhiên 

Sơn T4 không thực hiện cam kết bàn giao căn hộ chậm nhất là tháng 4-2020 (đã 

bao gồm sai số cho phép ± 06 tháng) theo Điều 6.1 của hợp đồng mua bán căn 

hộ đã ký kết.  

Nay bà Nguyễn Thùy A yêu cầu: Ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S phải bồi 

thường thiệt hại cho ông Huỳnh Hữu H và bà Nguyễn Thùy A số tiền thuê nhà 

tính từ ngày 01-4-2020 đến thời điểm Tòa xét xử (tạm tính đến ngày 01-10-2022 

là 30 tháng x 1.800.000đ/tháng = 54.000.000 đồng). Phải có trách nhiệm thực 

hiện hợp đồng bằng việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình và nghiệm thu 

để bàn giao căn hộ cho ông H và bà A. 

3.3. Ông Quách Tiến Đ trình bày:  

Ông là chồng của bà Phạm Thị N. Ngày 22-3-2019, bà N ký Hợp đồng 

mua bán căn hộ S số Q với Doanh nghiệp tư nhân S (sau đây gọi là S) mua căn 

hộ B15, tầng 18, diện tích 72m2, dự án S. Bà N đã thanh toán số tiền 

741.950.000 đồng cho S và S cam kết giao nhà chậm nhất vào tháng 12 năm  

2019 (có thể ± 06 tháng) theo quy định tại Điều 6, khoản 6.1 của hợp đồng. Tuy 

nhiên, đến nay DNTN S chưa bàn giao căn hộ cho bà N. Ông đồng ý với yêu cầu 

của bà N.  

3.4. Ông Trương Văn H2 trình bày:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C3%BAy%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20408A%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20TP%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C3%BAy%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B9y%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20408A%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20TP%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B9y%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B9y%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Ti%E1%BA%BFn%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203%20s%E1%BB%91%20Q6.232
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Hai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Ông là chồng của bà Lê Thị L1. Ngày 07-3-2018, bà L1 ký Hợp đồng 

mua bán căn hộ S số Q với Doanh nghiệp tư nhân S (sau đây gọi là DNTN S) 

mua căn hộ D3 tầng 8, diện tích 80,5m2, dự án S. Ông và bà L1 đã thanh toán số 

tiền 841.225.000 đồng cho S và S cam kết giao nhà chậm nhất vào quý IV năm  

2019. Tuy nhiên, đến nay DNTN S chưa bàn giao căn hộ cho gia đình ông. Tài 

sản này được mua bằng tiền chung của vợ chồng. Ông đồng ý với yêu cầu khởi 

kiện của bà L1.  

4. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 116/2023/DS-ST ngày 08-9-2023 của 

Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn đối với ông Hoàng 

Ngọc H1 - Chủ Doanh nghiệp tư nhân S về việc “Yêu cầu bồi thường thiệt hại 

do chậm bàn giao căn hộ và Tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình, nghiệm 

thu để bàn giao căn hộ “ tại dự án căn hộ T đường L (tên gọi khác S), phường T, 

thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

1.1. Buộc ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại 

do chậm bàn giao căn hộ tại dự án Căn hộ T L (tên gọi khác S), tọa lạc tại 

phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau: 

- Bồi thường cho bà Lê Thị L1 số tiền 280.000.000( Hai trăm tám mươi 

triệu) đồng. 

- Bồi thường cho bà Phạm Thị N số tiền 266.000.000 (Hai trăm sáu mươi 

sáu triệu) đồng. 

- Bồi thường cho ông Nguyễn Xuân T số tiền 128.100.000(Một trăm hai 

mươi tám triệu, một trăm ngàn ) đồng. 

- Bồi thường cho ông Huỳnh Hữu H và bà Nguyễn Thùy A số tiền 

73.800.000 ( bảy mươi ba triệu, tám trăm ngàn) đồng. 

 - Bồi thường cho bà Nguyễn Thị L và ông Phạm Đình T1 số tiền 

1.049.275.000 (Một tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm bảy mươi lăm 

ngàn) đồng.  

- Bồi thường cho ông Phan Ngọc Q và bà Lê Thúy N1 số tiền 65.600.000 

(Sáu mươi lăm triệu, sáu trăm ngàn) đồng. 

2.2. Buộc ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S Tiếp tục xây dựng hoàn thiện 

công trình, nghiệm thu để bàn giao căn hộ “ tại dự án căn hộ T đường L (tên gọi 

khác S), phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2.3. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S 

về việc tuyên vô hiệu: 

- Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.29ký ngày 7-8-2018 giữa ông Nguyễn 

Công B - Chủ S và ông Huỳnh Hữu H. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203%20s%E1%BB%91%20Q6.333
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B9y%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C3%BAy%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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- Các Hợp đồng mua bán căn hộ số Q7.15 và Hợp đồng mua bán căn hộ 

số Q7.27 ngày 26-6-2018 ký giữa ông Nguyễn Công B-Chủ S và bà Nguyễn Thị 

L. 

- Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.77ngày 16-4-2018 ký giữa ông Nguyễn 

Công B- Chủ S và ông Phan Ngọc Q. 

 - Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.333 ngày 07-8-2018 ký giữa ông 

Nguyễn Công B - Chủ S và bà Lê Thị L1. 

- Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.232, ngày 22-3-2019 ký giữa ông 

Nguyễn Công B- Chủ S và bà Phạm Thị N. 

- Hợp đồng đặt chỗ căn hộ số Q6.285 ngày 16-8-2017 giữa ông Nguyễn 

Công B- Chủ S và ông Nguyễn Xuân T. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, nghĩa vụ thi hành án và 

quyền kháng cáo của các bên đương sự theo quy định của pháp luật. 

5. Nội dung kháng cáo:  

Ngày 04/10/2023, bị đơn ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ Doanh nghiệp tư 

nhân S có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm Hủy bản án sơ thẩm; 

với lý do: Xác định sai chủ thể có nghĩa vụ (bồi thường thiệt hại, phạt vi 

phạm…) phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ và các Hợp đồng mua bán căn 

hộ giữa các nguyên đơn và ông Nguyễn Công B vô hiệu.  

6. Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện; bị đơn vẫn giữ nguyên 

yêu cầu kháng cáo. Các bên đương sự không thỏa thuận được việc giải quyết vụ 

án và không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới.  

7. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến:  

Về tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán, 

thành viên Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, có căn cứ để xác định các hợp đồng mua bán căn hộ 

giữa ông Nguyễn Công B với các nguyên đơn là có hiệu lực pháp luật. Tòa án 

cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của các nguyên đơn là có cơ sở, kháng cáo của 

bị đơn là không có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận 

kháng cáo của bị đơn. Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự giữ 

nguyên bản án sơ thẩm.  

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng và ý kiến của kiểm sát viên tại phiên tòa; 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Đơn kháng cáo của bị đơn ông Hoàng Ngọc H1 – Chủ S gửi trong 

hạn luật định và đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, nên Hội đồng xét xử 

phúc thẩm chấp nhận xem xét lại Bản án dân sự sơ thẩm số 116/2023/DS-ST 

ngày 08/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu theo trình tự phúc 

thẩm.  

[1.2] Sự vắng mặt của các đương sự tại phiên tòa hôm nay, Tòa án đã tống 

đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa hợp lệ cho các 

đương sự. Tại phiên tòa hôm nay, các đương sự vắng mặt nhưng đều đã có đơn 

xin xét xử vắng mặt và đây là phiên tòa lần thứ hai nên theo quy định tại khoản 

3 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự thì Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt 

họ.  

[2] Xét nội dung kháng cáo của ông Hoàng Ngọc H1 – Chủ S thì thấy:  

[2.1] Xét nội dung kháng cáo của ông Hoàng Ngọc H1 – Chủ S cho rằng 

Hợp đồng mua bán căn hộ giữa các nguyên đơn và ông Nguyễn Công B – chủ S 

vô hiệu; Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:  

[2.1.1] Về tính pháp lý của dự án căn hộ T đường L thuộc phường T, thành 

phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:  

Ngày 09/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh B ban hành văn bản số 

6261/UBND-VP, về việc công nhận Doanh nghiệp tư nhân S làm chủ đầu tư dự 

án căn hộ T đường L thuộc phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tiến 

độ thực hiện dự kiến 36 tháng kể từ ngày được công nhận chủ đầu tư.  

Khu đất dự án này có diện tích 5.099,5 m2 thuộc thửa số 21, tờ bản đồ số 6, 

có nguồn gốc do S sang nhượng của Công ty Thương mại và Đại lý dầu tỉnh B 

được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh B xác nhận ngày 27-02-2017.  

Ngày 24/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh B ban hành văn bản số 

1470/UBND-VP, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án căn hộ T đường L 

thuộc phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với tên dự án là căn hộ 

thương mại D đường L (tên gọi khác S), chủ đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân S.  

Ngày 07/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh B ban hành Quyết định số 

2564/QĐ-UBND cho phép chuyển mục đích 3.072 m2 đất trụ sở khác (nằm 

trong 5.099,5 m2) sang đất ở, giao cho cơ quan chức năng xác định giá đất cụ thể 

để DNTN S nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất.  

Ngày 04/4/2018, Sở Xây dựng tỉnh B cấp Giấy phép xây dựng số 

27/GPXD. Theo đó, Doanh nghiệp tư nhân S được phép xây dựng công trình 

căn hộ T đường L, vị trí thửa đất số 21, tờ bản đồ số 6, diện tích 5.099,5m, địa 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20v%C3%A0%20%C4%90%E1%BA%A1i%20l%C3%BD%20d%E1%BA%A7u%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong
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chỉ số D đường L, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số tầng 20 

tầng + 01 tầng hầm. 

Như vậy, Doanh nghiệp tư nhân S là chủ sử dụng hợp pháp quyền sử 

dụng đất, dự án này đã được Cơ quan nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp 

phép xây dựng hợp pháp. Do đó, Doanh nghiệp Tư nhân S có đủ điều kiện pháp 

lý để thực hiện dự án căn hộ T đường L thuộc phường T, thành phố V và ký kết 

hợp đồng mua bán căn hộ theo quy định của Luật Kinh doanh nhà ở.  

Việc ông Hoàng Ngọc H1 - chủ S cho rằng: ông Nguyễn Công B - chủ S 

chưa nộp tiền chuyển mục đích từ đất chuyên dùng sang đất ở nên thuộc trường 

hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất là không có cơ sở. Bởi lẽ, việc S 

chưa nộp tiền chuyển mục đích là trách nhiệm của Doanh nghiệp với Nhà nước, 

không phải là trách nhiệm của khách hàng; dự án đã được nhà nước cấp phép 

xây dựng, phê duyệt bản vẽ dựa trên cơ sở giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đã cấp cho S.  

[2.1.2] Xét tính có hiệu lực của Hợp đồng mua bán căn hộ giữa các 

nguyên đơn và ông Nguyễn Công B – chủ S thì thấy:  

Xét việc ký kết hợp đồng mua bán căn hộ:  

+ Ngày 07-3-2018, bà Lê Thị L1 ký Hợp đồng mua bán căn hộ S số Q với 

ông Nguyễn Công B – Chủ Doanh nghiệp tư nhân S (sau đây gọi là DNTN S) 

mua căn hộ D3 tầng 8, diện tích 80,5m2, dự án S, tổng giá trị là 885.500.000 

đồng. Bà L1 đã thanh toán số tiền 841.225.000 đồng cho S và S cam kết giao 

nhà chậm nhất vào quý IV năm  2019.  

+ Ngày 22-3-2019, bà Phạm Thị N có ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ số 

Q6.232 với ông Nguyễn Công B – Chủ S mua căn hộ số B15 (Tầng A), diện tích 

71m2 , tổng giá trị là 781.000.000đồng.Thời điểm giao nhận căn hộ dự kiến  

năm 2019 (có thể ± 06 tháng). Bà Phạm Thị N thanh toán cho Doanh nghiệp tư 

nhân S tổng số tiền là 741.950.000đồng.  

+  Ngày 16-8-2017, ông Nguyễn Xuân T có ký kết Hợp đồng đặt chỗ căn 

hộ số Q6.285 với ông Nguyễn Công B – Chủ S đặt chỗ căn hộ số D8 (Tầng H), 

diện tích 80,5m2 với tổng giá trị là 1.163.869.000đồng.  Thời điểm giao nhận 

căn hộ sau 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (có thể ± 12 tháng). Cùng ngày, 

ngay sau khi ký kết hợp đồng trên, ông Nguyễn Xuân T thanh toán cho Sơn T4 

tổng số tiền là 1.105.675đồng.  

+ Ngày 07-08-2018, ông Huỳnh Hữu H có ký kết Hợp đồng mua bán căn 

hộ số Q6.29 với ông Nguyễn Công B – Chủ S mua căn hộ số B13 (Tầng I), diện 

tích 71m2 với tổng giá trị là 710.000.000 đồng. Thời điểm giao nhận căn hộ dự 

kiến tháng 10 năm 2019 (có thể ± 06 tháng).Ông Huỳnh Hữu H thanh toán cho S 

tổng số tiền là 545.700.000 đồng.  

+ Ngày 26-06-2018, bà Nguyễn Thị L có ký kết với ông Nguyễn Công B – 

Chủ S Hợp đồng mua bán căn hộ số Q7.15 để mua căn hộ số B13 (Tầng F), diện 

tích 71m2 với tổng giá trị là 1.349.000.000 đồng và Hợp đồng mua bán căn hộ số 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20T%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203%20s%E1%BB%91%20Q6.333
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%2018
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%2008
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%209
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%206
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Q7.27 để mua căn hộ số G (Tầng F), diện tích 70,0 m2 với tổng giá trị là 

1.330.000.000 đồng.Thời điểm giao nhận căn hộ dự kiến tháng 10 năm 2019 (có 

thể ± 06 tháng). Bà Nguyễn Thị L cấn trừ công nợ số tiền 1.349.000.000 đồng 

cho Hợp đồng Q7.15 và số tiền là 1.330.000.000 đồng cho Hợp đồng 

Q7.27,thanh toán vào ngày 26-6-2018 (Phiếu thu). 

+ Ngày 16-4-2018, ông Phan Ngọc Q có ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ 

số Q6.77 với  ông Nguyễn Công B – Chủ S mua căn hộ số D (Tầng A), diện tích 

80,5m2 với tổng giá trị là 821.100.000 đồng. Thời điểm giao nhận căn hộ dự 

kiến là 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (có thể +- 06 tháng). Ông Phan Ngọc Q 

thanh toán cho Sơn T4 tổng số tiền là 656.880.000 đồng (Trong đó, ngày 16-4-

2018 thanh toán 328.440.000 đồng, ngày19-4-2018 thanh toán 164.220.000 

đồng, ngày 11-6-2018 thanh toán cho Sơn T4 164.220.000 đồng).  

Xét điều kiện của dự án căn hộ T đường L thuộc phường T, thành phố V, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của S được đưa vào kinh doanh thì thấy:  

Như đã phân tích ở trên, dự án căn hộ S đã có giấy tờ về quyền sử dụng 

đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

Giấy phép xây dựng.  

Ngày 30-10-2018, Cục G về chất lượng công trình xây dựng – Bộ X đã 

ban hành Thông báo số 1270/GĐ-GĐ1 về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu 

trong quá trình thi công xây dựng công trình “Căn hộ thương mại 408A Lê Hồng 

Phong” thể hiện: Hiện trạng xây dựng công trình: công trình đã cơ bản hoàn 

thành công tác thi công xây dựng phần móng, phần ngầm công trình và đang 

triển khai thi công phần thân công trình. Do đó, có căn cứ xác định tính đến 

ngày 30-10-2018, dự án căn hộ S 3 đã hoàn thiện xong phần móng, phần ngầm 

công trình.  

Như vậy dự án căn hộ S 3 đáp ứng về điều kiện của bất động sản hình 

thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại khoản 1 Điều 55 Luật Kinh 

doanh bất động sản.  

Xét điều kiện “Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương 

lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về 

việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua” theo khoản 2 Điều 55 Luật 

Kinh doanh bất động sản thì thấy:  

Đây là trách nhiệm của S đối với cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh; 

không làm cơ sở để xác định dẫn đến hợp đồng mua bán căn hộ bị vô hiệu. Bởi 

lẽ, theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ về ký hợp đồng huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại “Chủ 

đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi có nhà ở kèm theo giấy tờ chứng 

minh nhà ở có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Khoản 1 

Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản; … Trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng phải kiểm tra hồ sơ; 

nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định tại điểm này thì Sở Xây dựng phải có văn 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20G1%20(T%E1%BA%A7ng%2006
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20D3%20(T%E1%BA%A7ng%2010
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20Gi%C3%A1m%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh


16 

 

 

 

bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua gửi chủ đầu tư; nếu 

hồ sơ chưa có đủ giấy tờ theo quy định thì phải có văn bản nêu rõ lý do. Trường 

hợp chủ đầu tư đã gửi hồ sơ nhưng quá thời hạn quy định tại điểm này mà Sở 

Xây dựng không có văn bản thông báo và nhà ở đó đã đủ điều kiện được bán, 

cho thuê mua thì chủ đầu tư được quyền ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua 

nhà ở hình thành trong tương lai nhưng phải chịu trách nhiệm về việc bán, cho 

thuê mua nhà ở này; Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm về việc thông báo hoặc 

không có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua sau khi 

nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư.  

Đồng thời, hiện trạng dự án S, Doanh nghiệp S xây dựng xong phần thô 

tầng 19, tầng 20 đang đổ bê tông. Các tầng cơ bản đã xây dựng ngăn phòng từng 

căn hộ; một số tầng đã lát nền gạch, lắp cửa, lắp hệ thống điện…. Các hộ dân đã 

nộp tiền theo tiến độ thực hiện dự án, ông Nguyễn Công B đã sử dụng số tiền 

thu được của các hộ dân vào việc xây dựng dự án.  

Mặt khác, đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh B cùng thống 

nhất chủ trương cho phép DNTN S tiếp tục triển khai dự án S 3 theo đúng giấy 

phép xây dựng đã cấp và yêu cầu S phải sớm hoàn thiện dự án và bàn giao lại 

cho khách hàng.  

Do đó, có đủ cơ sở để xác định, đến thời điểm hiện nay dự án căn hộ S 

đáp ứng điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh 

doanh bất động sản. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, ổn định các giao 

dịch giữa ông Nguyễn Công B – chủ S với các khách hàng, Tòa án cấp sơ thẩm 

đã xác định hợp đồng mua bán căn hộ giữa ông Nguyễn Công B – chủ DNTN S 

ký với các nguyên đơn trong vụ án có giá trị pháp lý là có căn cứ.  

Xét ý kiến của Bị đơn cho rằng ông Nguyễn Công B – chủ S ký hợp đồng 

mua bán căn hộ đối với dự án S vô hiệu thì thấy:  

Các hợp đồng của nguyên đơn ký với ông B đã được các bên thực hiện, đa 

số các ông bà đã đóng trên 90% giá trị căn hộ, đợi nhận bàn giao căn hộ. S cũng 

đã sử dụng tiền góp của người dân vào việc xây dựng dự án. Khi tiến hành ký 

mua bán căn hộ thì dự án đã triển khai xây dựng qua phần móng cos 0, việc 

Doanh nghiệp S không làm các thủ tục đề nghị Sở Xây Dựng cho hoàn công 

móng cos O lỗi hoàn toàn từ phía doanh nghiệp tư nhân S.  

Mặt khác, về điều kiện về việc có sự bảo lãnh của ngân hàng T8 có đủ 

năng lực thì thấy: việc bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách 

hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với 

khách hàng là nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người mua căn hộ). Việc 

Doanh nghiệp không làm các thủ tục để Ngân hàng bảo lãnh là lỗi của Doanh 

nghiệp tư nhân S. 

Như vậy, Hợp đồng mua bán giữa các nguyên đơn và bị đơn đang thực 

hiện, việc ký hợp đồng mua bán căn hộ không vi phạm điều cấm của pháp luật, 

không trái đạo đức xã hội, nên không bị vô hiệu. Lỗi của doanh nghiệp tư nhân 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
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S không làm căn cứ để dẫn đến hợp đồng bị vô hiệu, mà là căn cứ để xác định 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm.  

[2.2] Đối với yêu cầu kháng cáo của ông Hoàng Ngọc H1 – Chủ S cho 

rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định sai chủ thể có nghĩa vụ (bồi thường thiệt 

hại, phạt vi phạm …) phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ:  

Ông Nguyễn Công B là chủ Doanh nghiệp tư nhân S theo Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân mã số 3500553537, đăng ký lần 

đầu ngày 27-01-2003, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 22-7-2016 của Phòng 

Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh B.  

Ngày 11-6-2019, ông Nguyễn Công B chết theo trích lục khai tử số 

18/TLKT do UBND phường F, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12-6-

2019.  

Ngày 31-7-2019, những người thừa kế của ông B lập văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản, các đồng thừa kế đồng ý tặng cho phần di sản được hưởng là 

Doanh nghiệp tư nhân S, địa chỉ trụ sở số B T, phường B, thành phố V, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu theo giấy CN đăng ký daonh nghiệp số 3500553537 cấp lần đầu 

ngày 27-01-2003, cấp đổi lần thứ 20 ngày 22-7-2016 cho bà Nguyễn Thị Vĩnh 

T5. Ngày 15-9-2019, bà T5 bán Doanh nghiệp tư nhân S cho ông Vũ Đình T3 

theo hợp đồng mua bán Doanh nghiệp số 17/HĐTC-ST. Ngày 01-4-2020, ông 

Vũ Đình T3 bán Doanh nghiệp tư nhân S cho ông Hoàng Ngọc H1 theo hợp 

đồng số 01/HĐMBDN-ST (viết tắt là hợp đồng số 01/HĐMBDN-ST).  

Ngày 15-4-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh B cấp giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân, đăng ký thay đổi lần thứ 23, chủ doanh 

nghiệp là ông Hoàng Ngọc H1. 

Đối chiếu với quy định tại khoản 2 Điều 192 Luật Doanh nghiệp năm 2020 

quy định: “2. Sau khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhâS vẫn 

phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh 

nghiệp tư nhân S trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ 

trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp 

tư nhân có thỏa thuận khác”. Theo nội dung thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng 

mua bán Doanh nghiệp số 01/HĐMBDN-ST ngày 01/4/2020 về trách nhiệm của 

các bên thỏa thuận “bên B (bên mua ông Hoàng Ngọc H1) có trách nhiệm về kế 

thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi được phòng Đăng 

ký Kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh B chấp thuận nội dung thay đổi 

doanh nghiệp. Bên B với tư cách là chủ doanh nghiệp tư nhân S kể từ ngày hoàn 

thành việc mua bán doanh nghiệp như: sử dụng toàn bộ số lao động hiện có, kế 

thừa toàn bộ quyền lợi, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, kể 

cả các khoản thuế, phí đối với nhà nước… hợp đồng lao động và các nghĩa vụ 

tài sản của Doanh nghiệp tư nhân S…”.  

Như vậy, đối chiếu với quy định của pháp luật và sự thỏa thuận của các bên 

trong Hợp đồng mua bán doanh nghiệp thì ông Hoàng Ngọc H1 – chủ doanh 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20v%C3%A0%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%E1%BA%ADn%20G%C3%B2%20V%E1%BA%A5p,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2023D%20Th%C3%B9y%20V%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2023D%20Th%C3%B9y%20V%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20V%C4%A9nh%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20V%C4%A9nh%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20v%C3%A0%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20ph%C3%A1t%20sinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20ph%C3%A1t%20sinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
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nghiệp tư nhân S phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 

của doanh nghiệp tư nhân S trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh 

nghiệp.  

Trong vụ án này, các nguyên đơn gồm: bà Lê Thị L1, bà Phạm Thị N, ông 

Nguyễn Xuân T, ông Huỳnh Hữu H, bà Nguyễn Thị L và ông Phan Ngọc Q có 

đơn khởi kiện yêu cầu ông Hoàng Ngọc H1, chủ doanh nghiệp tư nhân S phải trả 

tiền phạt, trả tiền bồi thường do chậm bàn giao căn hộ của dự án căn hộ T đường 

L, thuộc phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát sinh từ hợp đồng 

mua bán căn hộ của ông Nguyễn Công B – Chủ S được ký kết với các nguyên 

đơn. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 68 BLTTDS năm 2015 “Bị đơn trong vụ 

án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện….” và khoản 3 Điều 190 Luật 

Doanh nghiệp năm 2020 quy định “3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại 

diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu 

cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân S quyền 

và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật” thì Bản án cấp sơ thẩm xác định 

ông Hoàng Ngọc H1 – chủ Doanh nghiệp tư nhân S là bị đơn và là chủ thể có 

nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm là có căn cứ.  

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không có cơ sở để chấp nhận nội dung 

kháng cáo của ông Hoàng Ngọc H1 cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xác định sai 

chủ thể có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm… phát sinh từ các hợp 

đồng đã ký giữa giữa các nguyên đơn và ông Nguyễn Công B – chủ S. 

[2.3] Xét yêu cầu của khởi kiện của các nguyên đơn trong vụ án thì thấy:  

Theo xác nhận của các nguyên đơn và bị đơn thì hiện nay dự án căn hộ S 

3 đang tạm ngưng, S không có tiền để hoàn thiện dự án; các căn hộ chưa được 

hoàn thiện xong và chưa bàn giao cho khách hàng đúng thời hạn cam kết.  

Tại các hợp đồng mua bán căn hộ mà S ký kết với các nguyên đơn có nội 

dung thỏa thuận nếu bên A chậm bàn giao căn hộ cho bên B thì bên A phải chịu 

lãi suất 1%/tháng hoặc được bồi thường thiệt hại do chậm bàn giao căn hộ đúng 

thời hạn đã cam kết tính đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 08/9/2023). Do đó, Tòa 

án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào nội dung các bên thỏa thuận trong hợp đồng để 

buộc DNTN S phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chậm thực hiện nghĩa 

vụ bàn giao căn hộ đúng thời hạn cho người mua là có căn cứ. Cụ thể: Bồi 

thường cho bà Lê Thị L1 số tiền 280.000.000( Hai trăm tám mươi triệu) đồng; 

bồi thường cho bà Phạm Thị N số tiền 266.000.000 (Hai trăm sáu mươi sáu 

triệu) đồng; bồi thường cho ông Nguyễn Xuân T số tiền 128.100.000(Một trăm 

hai mươi tám triệu, một trăm ngàn) đồng, bồi thường cho ông Huỳnh Hữu H và 

bà Nguyễn Thùy A số tiền 73.800.000 ( bảy mươi ba triệu, tám trăm ngàn) đồng; 

bồi thường cho bà Nguyễn Thị L và ông Phạm Đình T1 số tiền 1.049.275.000 

(Một tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm bảy mươi lăm ngàn) đồng và 

bồi thường cho ông Phan Ngọc Q và bà Lê Thúy N1 số tiền 65.600.000 (Sáu 

mươi lăm triệu, sáu trăm ngàn) đồng. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20ph%C3%A1t%20sinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20thu%E1%BB%99c%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B9y%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C3%BAy%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Đồng thời, Tòa án cấp sơ thẩm buộc ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S phải 

thực hiện các thủ tục để bàn giao căn hộ “tại dự án căn hộ T đường L (tên gọi 

khác S), phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” cho các nguyên đơn 

là phù hợp. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không có cơ sở để 

chấp nhận nội dung kháng cáo của ông Hoàng Ngọc H1 – chủ S. 

      [3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện được chấp nhận nên cấp 

sơ thẩm buộc bị đơn ông Hoàng Ngọc H1 – Chủ S phải chịu là phù hợp.  

[4] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo không được chấp 

nhận nên bị đơn ông Hoàng Ngọc H1 – Chủ S phải chịu 300.000đ (ba trăm ngàn 

đồng).  

Vì các lẽ trên; 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự.  

Không chấp nhận kháng cáo của ông Hoàng Ngọc H1 – chủ S;  

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 116/2023/DS-ST ngày 08/9/2023 

của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể:  

1. Áp dụng: Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 190, 192 Luật 

Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 6 Điều 22, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động 

sản năm 2014; Điều 13, Điều 360 và Điều 419 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 

26, 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy Ban Thường 

vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án.  

2. Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn đối với 

ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ Doanh nghiệp tư nhân S về việc “Yêu cầu bồi 

thường thiệt hại” do chậm bàn giao căn hộ tại dự án căn hộ T đường L (tên gọi 

khác S), phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2.1. Buộc ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại 

do chậm bàn giao căn hộ tính đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 08/9/2023), tại dự 

án Căn hộ T L (tên gọi khác S), tọa lạc tại phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu như sau: 

- Bồi thường cho bà Lê Thị L1 số tiền 280.000.000 (Hai trăm tám mươi 

triệu) đồng. 

- Bồi thường cho bà Phạm Thị N số tiền 266.000.000 (Hai trăm sáu mươi 

sáu triệu) đồng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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- Bồi thường cho ông Nguyễn Xuân T số tiền 128.100.000 (Một trăm hai 

mươi tám triệu, một trăm ngàn) đồng,  

- Bồi thường cho ông Huỳnh Hữu H và bà Nguyễn Thùy A số tiền 

73.800.000 (Bảy mươi ba triệu, tám trăm ngàn) đồng; 

 - Bồi thường cho bà Nguyễn Thị L và ông Phạm Đình T1 số tiền 

1.049.275.000 (Một tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm bảy mươi lăm 

ngàn) đồng.  

- Bồi thường cho ông Phan Ngọc Q và bà Lê Thúy N1 số tiền 65.600.000 

(Sáu mươi lăm triệu, sáu trăm ngàn) đồng. 

2.2. Buộc ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S phải thực hiện các thủ tục để bàn 

giao căn hộ “tại dự án căn hộ T đường L (tên gọi khác S), phường T, thành phố 

V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” cho các ông (bà) Lê Thị L1, Phạm Thị N, Nguyễn 

Xuân T, Huỳnh Hữu H và bà Nguyễn Thùy A, bà Nguyễn Thị L và ông Phạm 

Đình T1 và ông Phan Ngọc Q và bà Lê Thúy N1 quản lý và sử dụng đối với các 

căn hộ theo hợp đồng mua bán căn hộ đã ký kết.  

2.3. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S 

về việc tuyên vô hiệu: 

Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.29ký ngày 7-8-2018 giữa ông Nguyễn 

Công B - Chủ S và ông Huỳnh Hữu H. 

Các Hợp đồng mua bán căn hộ số Q7.15 và Hợp đồng mua bán căn hộ số 

Q7.27 ngày 26-6-2018 ký giữa ông Nguyễn Công B-Chủ S và bà Nguyễn Thị L. 

Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.77ngày 16-4-2018 ký giữa ông Nguyễn 

Công B- Chủ S và ông Phan Ngọc Q. 

 Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.333 ngày 07-8-2018 ký giữa ông 

Nguyễn Công B - Chủ S và bà Lê Thị L1. 

Hợp đồng mua bán căn hộ số Q6.232, ngày 22-3-2019 ký giữa ông 

Nguyễn Công B- Chủ S và bà Phạm Thị N. 

Hợp đồng đặt chỗ căn hộ số Q6.285 ngày 16-8-2017 giữa ông Nguyễn 

Công B- Chủ S và ông Nguyễn Xuân T. 

2.4. Án phí dân sự sơ thẩm: 

- Ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S phải chịu án phí không có giá ngạch 

300.000đồng, được trừ vào số tiền 300.000đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng lệ 

phí án phí Tòa án số 0000397 ngày 10-5-2023 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Vũng Tàu. Ông H1 đã nộp đủ án phí không có giá ngạch. 

- Ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S phải chịu 84.153.250 (T6 mươi bốn triệu, 

một trăm năm mươi ba ngàn, hai trăm năm mươi đồng); được trừ vào số tiền 

300.000đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí án phí Tòa án số 0003747 

ngày 06-01-2023;  số tiền 300.000đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí án 

phí Tòa án số 0000396 ngày 10-5-2023; số tiền 300.000đồng theo biên lai thu 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B9y%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C3%BAy%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20408A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh%203),%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Tam,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B9y%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C3%BAy%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2078/97%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A1m
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tiền tạm ứng lệ phí án phí Tòa án số 0003749 ngày 06-01-2023; số tiền 

300.000đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí án phí Tòa án số 0003748 

ngày 06-01-2023 và số tiền 300.000đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí án 

phí Tòa án số 0000398 ngày 10-5-2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố Vũng Tàu. Ông H1 còn phải nộp số tiền 82.653.250đ (T6 mươi hai triệu, 

sáu trăm năm mươi ba ngàn, hai trăm năm mươi đồng). 

- Hoàn lại số tiền tạm ứng án phí 2.300.000đ (Hai triệu, ba trăm ngàn 

đồng) cho ông Nguyễn Xuân T theo biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí án phí Tòa 

án số 0003392 ngày 28-11-2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Vũng Tàu. 

- Hoàn lại số tiền tạm ứng án phí 1.200.000đ (Một triệu hai trăm ngàn 

đồng) cho ông Phan Ngọc Q theo biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí án phí Tòa án 

số 0003393 ngày 28-10-2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng 

Tàu. 

- Hoàn lại số tiền tạm ứng án phí 1.300.000đ (Một triệu ba trăm ngàn 

đồng) cho ông Huỳnh Hữu H theo biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí án phí Tòa án 

số 0003394 ngày 28-10-2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng 

Tàu. 

- Hoàn lại số tiền tạm ứng án phí 4.700.000đ (Bốn triệu, bảy trăm ngàn 

đồng) cho bà Phạm Thị N theo biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí án phí Tòa án số 

0003396 ngày 28-10-2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu. 

- Hoàn lại số tiền tạm ứng án phí 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng) cho 

bà Nguyễn Thị L theo biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí án phí Tòa án số 0003397 

ngày 31-10-2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu.   

- Hoàn lại số tiền tạm ứng án phí 5.700.000đ (Năm triệu bảy trăm ngàn 

đồng) cho bà Lê Thị L1 theo biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí án phí Tòa án số 

0003440 ngày 08-11-2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu. 

2.5. Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Hoàng Ngọc H1 - Chủ S phải chịu 

300.000đ (Ba trăm ngàn đồng), nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân 

sự phúc thẩm đã nộp 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001312 ngày 04/10/2023 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Hoàng Ngọc H1 - 

Chủ S đã nộp xong.  

2.6. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án 

cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành 

án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất 

qui định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

3. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền thỏa thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20108-A4%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BA%BFt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2023/20%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20Ch%C3%BAa,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20H%E1%BB%AFu%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20120%20A5%20Khu%205%20t%E1%BA%A7ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2017/20%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%BF%20Vinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2017%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20DNTN%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8Bnh
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án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

21/5/2024).  
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